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 TRƢỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO IẢNG – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 17                                   Từ ngày:29/12/2025 - Đến ngày: 2/1/2026 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

29/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 43 HĐTN GĐ yêu thương. Văn nghệ chủ đề Lòng biết ơn.   

2 161 T.Việt Đọc: Ánh sáng của yêu thương Máy tính, Ti vi 

3  
ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem 

Video về mùa xuân 

 

4 162 T.Việt Đọc: Ánh sáng của yêu thương Máy tính, Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5 81 Toán Luyện tập (Tiết 1/4)  Máy tính, Ti vi 

6 17 Đạo đức Kiểm tra đánh giá kết quả học tập cuối kì I  

7 33+34 

TNXH Thực vật sống ở đâu?  (ghộpTiết 1+2/2)  
+Lồng ghép: Dạy GD KNCDS 

Máy tính, Ti vi 

3 

30/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 163 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Ánh sáng của yêu thương Máy tính, tranh 

2  GDTC Bài 2 : Đi kiễng gót theo các hướng  

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 82 Toán Luyện tập (Tiết 2/4) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 164 T.Việt Viết: Chữ hoa P Máy tính, chữ mẫu 

6 50 
HĐTN HĐGD theo CĐ: Hành trang lên đường  (T 2/3)  

LG TLNSTLV- Bài 5: Bữa ăn trên đường du lịch 

 

7     

4 

31/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 83+84 Toán Luyện tập (Tiết 3+4/4) Bảng phụ 

2  SN (T)  Toán song ngữ  

3 

165 

+166 
T.Việt Đọc: Chơi chong chóng(ghộpTiết 1+2) Máy tính, Ti vi 

4 167 
T.Việt Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; 

Dấu phẩy- Đẩy bù thứ 5 

Máy tính, Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  Â.nhạc Ôn tập cuối học kì I  

6  Mĩ thuật Sinh nhật vui vẻ  

7     

5 

1/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T.Việt  

 

NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH 

2  Toán 

3  TA LG 

4  
T.Việt 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  GDTC 

6  TNXH 

7  Rèn kĩ năng 

6 

2/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  SN (K)  

 

NGHỈ CHUYÊN THỨ 7(10/1) 
 

2  TC ÂN1 

3  T.Việt 

4  Toán 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  TV(ĐMR) 

6  TD-TC 

7  HĐTN  

 

 

 

  Số lượt sử dụng đồ dùng: 10  lượt 

                           Việt Hưng, ngày 24  tháng 12 năm 2025 
Ngƣời kiểm tra 

 
Trần Thị Thanh Hƣơng 

 

Khối trƣởng 

 
   

  



 TRƢỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 18                                   Từ ngày: 5/1/2026 - Đến ngày:10/1/2026 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

5/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 46 HĐTN 

Tuyên truyền VS An toàn thực phẩm. Nét đẹp học 

trò: Văn nghệ-Trình diễn thời trang với chủ đề 

“Live green with me”  Sống xanh cùng tôi (có thể 

sử dụng nguyên vật liệu tái chế) 

 

2 171 T.Việt Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 1)  Ti vi 

3  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “A! Tết là đây”  

4 172 T.Việt Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 2) Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 86 Toán Luyện tập (Tiết 2/2) Ti vi 

6 18 Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình (Tiết 1/2)  

7 35 

TNXH Động vật sống ở đâu?  (Tiết 1/2) Lồng ghép: 

Dạy GD KNCDS:    

Máy tính 

3 

6/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 173 T.Việt THI CUỐI HỌC KÌ I- MÔN TOÁN PHIẾU 

2  
GDTC Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các 

hướng 

 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 87 Toán Ôn tập đo lường- Luyện tập (T 1/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 174 T.Việt Ôn tập cuối học kì 1 (Gộp Tiết 3+4) Máy tính, chữ mẫu 

6 53 HĐTN HĐGD theo CĐ: Ngày đáng nhớ của gia đình.  

7     

4 

7/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 88 Toán THI CUỐI HỌC KÌ I- MÔN TIẾNG VIỆT 

  

PHIẾU 

2  SN (T) 

3 175 T.Việt Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 5) Máy tính 

4 176 T.Việt Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 6) Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  Â.nhạc Đánh giá cuối học kì I  

6  Mĩ thuật Sinh nhật vui vẻ  

7     

5 

8/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 177 T.Việt Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 7) Mchiếu,Bảng phụ 

2 89 Toán Ôn tập đo lường- Luyện tập (T 1/2) Bảng phụ 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 178 
T.Việt Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 8) Máy tính, 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5  
GDTC Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các 

hướng 

 

6 36 TNXH Động vật sống ở đâu?  (Tiết 1/2) Máy tính 

7  Rèn kĩ năng Toán- T5: Ôn tập chung- Luyện tập (Tiết 1/1) Máy tính 

6 

9/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
   SN (K) Khoa song ngữ  

  TC ÂN1 -Luyện tập và biểu diễn các bài hát đã học  

 179 T.Việt Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 9) Máy tính 

 90 Toán KTĐK cuối kỳ I Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
  180 TV(ĐMR) Ôn tập cuối học kì 1 (Tiết 10) Máy tính 

  TD-TC Ôn chuyền bóng- Trò chơi.  

 54 

HĐTN  SHL/SHS:  SHL/SHS: SH theo CĐ Ngày đáng nhớ 

của gia đình. Sinh  hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới 

(T3/3)  

Hoa thi đua 

  



7 
10/1 

Buổi 

sáng 

1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  

TC ÂN1 -Ôn Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết 

tấu. 

 

3 169 T.Việt Luyện tập: Viết tin nhắn Máy tính 

4 85 Toán Luyện tập (Tiết 1/2) Bảng phụ 

Buổi 

chiều 

5 

168 

170 
TV(ĐMR) Đọc mở rộng + Viết: N-V: Chơi chong chóng. 

Phân biệt: iu/ưu; ăt/ăc, ât/âc 

Máy tính 

6  TD-TC Ôn chuyền bóng thấp.  

7  51 
HĐTN  SHL/SHS: SH theo CĐ Hành trang lên đường. Sinh hoạt 

lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Hoa thi đua 

 
 

 

 

 

  Số lượt sử dụng đồ dùng: 23  lượt 

             Việt Hưng, ngày 24 tháng 12 năm 2025 
Ngƣời kiểm tra 

 
Trần Thị Thanh Hƣơng 

 

Khối trƣởng 

 

   


